PAGE  
6



	BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

                   VÀ XÃ HỘI


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	       Số:           /TTr-BLĐTBXH
	Hà Nội, ngày     tháng 8 năm 2020



TỜ TRÌNH

Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm
Kính gửi: Chính phủ

Thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ về việc thông qua đề nghị xây dựng Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm, sau khi lấy ý kiến của các Bộ, ngành liên quan và ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp tại văn bản số ....../BTP-PLDSKT ngày ... tháng .... năm 2020; Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội kính trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH

Theo khoản 2 Điều 9 Luật bảo hiểm xã hội quy định đến năm 2020, hoàn thành việc xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu điện tử về quản lý bảo hiểm xã hội trong phạm vi cả nước. Khoản 2 Điều 96 Luật Bảo hiểm xã hội quy định đến năm 2020, sổ bảo hiểm xã hội sẽ được thay thế bằng thẻ bảo hiểm xã hội.

Theo khoản 10 Điều 41 Luật bảo hiểm y tế quy định trách nhiệm của tổ chức bảo hiểm y tế là lưu trữ hồ sơ, số liệu về bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật; xác định thời gian tham gia bảo hiểm y tế để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bảo hiểm y tế, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm y tế.

Luật Công nghệ thông tin năm 2006 quy định cơ sở dữ liệu quốc gia là tập hợp thông tin của một hoặc một số lĩnh vực kinh tế - xã hội được xây dựng, cập nhật và duy trì đáp ứng yêu cầu truy nhập và sử dụng thông tin của các ngành kinh tế và phục vụ lợi ích công cộng; Chính phủ quy định danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia; xây dựng, cập nhật và duy trì cơ sở dữ liệu quốc gia; ban hành quy chế khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia. 

Ngày 22 tháng 5 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 714/QĐ-TTg về danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia cần ưu tiên triển khai tạo nền tảng phát triển chính phủ điện tử; theo đó, cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm là một trong sáu cơ sở dữ liệu quốc gia cần được ưu tiên triển khai.

Theo Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội đã nêu rõ: “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên tất cả các lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; hoàn thiện, đẩy mạnh kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với các hệ thống cơ sở dữ liệu có liên quan nhằm phục vụ tốt công tác thực hiện chính sách và công tác nghiên cứu, hoạch định chính sách”… Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025 với mục tiêu hoàn thiện nền tảng Chính phủ điện tử nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; phát triển Chính phủ điện tử dựa trên dữ liệu và dữ liệu mở hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số; bảo đảm an toàn thông tin và an ninh mạng.

Quyết định số 1939/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 ngành bảo hiểm và các dịch vụ công trên cơ sở kết nối chia sẻ dữ liệu giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam với các ngành liên quan” đặt ra phương hướng đối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm là tài sản chung được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Bảo hiểm xã hội Việt Nam chủ trì xây dựng, quản lý và vận hành, chứa đựng các thông tin cần thiết về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và các thông tin về y tế, an sinh xã hội để thực hiện chính sách bảo hiểm đồng thời phục vụ quản lý nhà nước của các ngành liên quan như y tế, lao động, thương binh - xã hội.

Như vậy, để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thực hiện chính sách thì việc Chính phủ giao xây dựng Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm là thực sự cần thiết.
II. MỤC ĐÍCH VÀ QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH

1. Mục đích xây dựng Nghị định 

Nghị định được xây dựng nhằm hướng đến việc tạo các cơ sở pháp lý cho việc xây dựng, thu thập, cập nhật, duy trì, khai thác, sử dụng và quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm để phục vụ việc quản lý nhà nước, tổ chức thực hiện chính sách, nhu cầu của cơ quan, tổ chức và người dân; góp phần thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, cung ứng dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.
2. Quan điểm chỉ đạo xây dựng dự thảo Nghị định 

- Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất với các quy định của pháp luật có liên quan như: Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Việc làm, Luật Bảo hiểm y tế, Luật An toàn, vệ sinh lao động; Luật Công nghệ thông tin; Luật An toàn thông tin mạng; Luật An ninh mạng … và sự tương thích với các điều ước quốc tế có liên quan mà Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;

- Tuân thủ đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

- Bảo đảm tính công khai, minh bạch trong việc xây dựng và chia sẻ Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm

- Bảo đảm yêu cầu khai thác dữ liệu phục vụ cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính giữa các cơ quan, tổ chức và người dân; giải quyết tối đa khó khăn, vướng mắc của các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp và cơ quan, tổ chức có liên quan;

- Bảo đảm an toàn cho việc tổ chức, kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan, tổ chức và người dân; trong đó ưu tiên kết nối, chia sẻ dữ liệu trong lĩnh vực y tế, lao động, thương binh và xã hội, thuế, tài chính, ngân hàng.

- Nội dung quy định có tính khả thi cao và ổn định lâu dài; đáp ứng yêu cầu phát triển Chính phủ điện tử và hội nhập của Việt Nam với các nước trong khu vực và trên thế giới.
II. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 

Thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ về việc thông qua đề nghị xây dựng Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các Bộ, ngành triển khai các hoạt động để xây dựng dự thảo Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm, cụ thể:
- Ngày 04 tháng 6 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 619/QĐ-LĐTBXH về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm.

- Ngày 28 tháng 7 năm 2020, tổ chức cuộc họp Ban soạn thảo và Tổ biên tập để thảo luận, cho ý kiến đối với dự thảo Nghị định.

- Ngày     tháng 8 năm 2020, gửi lấy ý kiến góp ý của các Bộ, ngành về dự thảo Nghị định; đồng thời, thực hiện việc đăng tải dự thảo Nghị định và dự thảo Tờ trình trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo trình tự, thủ tục soạn thảo dự thảo Nghị định.

- Ngày     tháng     năm 2020, trên cơ sở ý kiến góp ý của các Bộ ngành, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổng hợp, tiếp thu hoàn thiện dự thảo Nghị định gửi Bộ Tư pháp thẩm định.


Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tiếp thu để hoàn thiện dự thảo Nghị định trình Chính phủ.

III. NỘI DUNG CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm được kết cấu gồm 03 Chương và 22 điều, cụ thể như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về việc xây dựng, cập nhật, duy trì, quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm; trách nhiệm của các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm.
Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với tất cả các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm.
Điều 3. Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm 
Điều này quy định khái niệm; khái quát việc xây dựng, kết nối, bảo đảm an toàn Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm.
Điều 4. Nguyên tắc xây dựng, quản lý, thu thập, cập nhật, duy trì, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm
Việc quy định các nguyên tắc cơ bản tại Điều này nhằm bảo đảm các thông tin trong cơ sở dữ liệu được cập nhật thường xuyên, chính xác, đảm bảo việc bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ thông tin đời tư cá nhân, công nghệ thông tin, giao dịch điện tử và các quy định pháp luật có liên quan … cũng như quyền được truy cập vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm.
Điều 5. Quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi khai thác, cập nhật Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm

Điều này quy định tổ chức, cá nhân được khai thác, cập nhật các dữ liệu về mình hoặc do mình tạo ra, được sử dụng các dữ liệu khi thực hiện các thủ tục hành chính; cũng như chịu trách nhiệm về tính xác thực của thông tin mình cung cấp vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm.
Điều 6. Những hành vi không được làm
Điều này quy định các hành vi bất hợp pháp gây ảnh hưởng đến các thông tin cũng như việc truy cập trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm.
Điều 7. Thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm
Điều này quy định chi tiết các thông tin cần thiết về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và các thông tin về y tế, an sinh xã hội để thực hiện chính sách bảo hiểm như: (1) Nhóm thông tin cơ bản về công dân tham gia bảo hiểm; (2) Nhóm thông tin về bảo hiểm xã hội của công dân; (3) Nhóm thông tin về bảo hiểm y tế của công dân; (4) Nhóm thông tin về bảo hiểm thất nghiệp của công dân; (5) Nhóm thông tin về hộ gia đình; (6) Nhóm thông tin về tổ chức đóng bảo hiểm cho người lao động; (7) Nhóm thông tin về cơ sở khám chữa bệnh; (8) Nhóm thông tin trích xuất phục vụ quản lý nhà nước; (9) Nhóm thông tin khác có liên quan (việc làm, dạy nghề, giảm nghèo, người có công, chăm sóc và bảo vệ trẻ em …).
Điều 8. Xây dựng, thu thập thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm
Điều này quy định cách thức xây dựng các thông tin; quy định các nguồn dữ liệu cung cấp thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm.
Điều 9. Duy trì Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm
Quy định chung cách thức để duy trì, bộ máy vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm; các giải pháp xử lý khi gặp sự cố, ...
Điều 10. Quan hệ giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành về bảo hiểm

Quy định các thông tin được trích xuất từ cơ sở dữ liệu chuyên ngành bảo hiểm phải phù hợp, đảm bảo tính chính xác khi cập nhật lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm.
Điều 12 – Điều 16. Quản trị, vận hành cơ sở dữ liệu

Nội dung các Điều này tập trung vào xác định Hệ thống quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm cũng như việc đánh giá, duy trì dữ liệu; thanh tra, kiểm tra dữ liệu và xử lý các ý kiến, khiếu nại của tổ chức, cá nhân đối với các dữ liệu của mình trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm
Điều 17 – Điều 18. Kết nối, chia sẻ dữ liệu

Quy định các dịch vụ cung cấp dữ liệu đối với tổ chức, cá nhân và giữa các cơ quan nhà nước với nhau.
Điều 19 - Điều 23. Khai thác, sử dụng dữ liệu 
Điều này quy đinh đối tượng, phạm vi, hình thức khai thác và sử dụng; theo đó tùy thuộc vào từng đối tượng mà có thể khai thác một phần hoặc toàn bộ dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm.

Điều 24 – Điều 37. Tổ chức thực hiện
Quy định quản lý nhà nước về Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm; trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, các Bộ, ngành liên quan (Tài chính, Công an, Thông tin và Truyền thông, Quốc phòng, Tư pháp, …) và địa phương chịu trách nhiệm trước Chính phủ trong quyền hạn, nhiệm vụ được giao.

Điều 38 - Điều 39. Trách nhiệm hướng dẫn thi hành 

Các nội dung trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm trong Nghị định này được quy định một cách khái quát, chung nhất. Do vậy, cần thiết giao Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành Nghị định này cũng như trách nhiệm của các Bộ, ngành liên quan tổ chức thi hành. 

IV. MỘT SỐ NỘI DUNG TIẾP THU, GIẢI TRÌNH
V. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN CHÍNH PHỦ
Trên đây là Tờ trình Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Chính phủ xem xét, quyết định./.

	Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ (để báo cáo);

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tư pháp;

- Bộ Y tế ;
- Lưu: VT, BHXH.


	BỘ TRƯỞNG
Đào Ngọc Dung
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